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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Công Nghệ Môi Trường 
Mã học phần: HSEN125610
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Technology
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về môi trường đại cương, các phương pháp xử lý nước cấp và nước thải, xử lý khí thải, chất thải rắn.  Hướng dẫn cách đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ môi trường và một số tài liệu môi trường. 

Đây chính là nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan lĩnh vực môi trường, tạo điều kiện sinh viên có thể giảng dạy, phiên dịch anh văn chuyên ngành. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Công Nghệ Môi Trường
	1.1, 1.2

	G2
	Khả năng phân tích, đánh giá các công cụ quản lý môi trường, các công nghệ xử lý môi trường và ứng dụng lựa chọn giải pháp phù hợp với thực tế Việt Nam.
	2.1 

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	4.1


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày khái niệm về công nghệ môi trường, phát triển bền vững
	1.2

	
	G1.2
	Hiểu rõ về cơ cấu hệ thống các văn bản pháp luật tại Việt Nam áp dụng lĩnh vực quản lý môi trường, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan 
	1.1

	
	G1.3
	Hiểu được các hiện tượng suy thoái tầng ozone, hiệu ứng nhà kính, mưa acid, biến đổi khí hậu và hiện trạng của các hiện tượng. 
	1.2

	
	G1.4
	Hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên nước và hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam và thế giới
	1.2

	
	G1.5
	Biết các quy trình xử lý môi trường cơ bản 
	

	G2
	G2.1
	Phân biệt được các thiết bị xử lý bụi và hơi khí độc
	2.1.1, 2.1.4

	
	G2.2
	Đánh giá được ưu nhược điểm các bể xử lý nước cấp, nước thải
	2.1.1

	
	G2.3
	Nhận biết, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại

Định lượng chất thải sinh ra
	2.1.1, 2.1.3, 2.4.1

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên 
	3.1, 3.2

	
	G3.2
	Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh 
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Xác định vị trí cử nhân tiếng Anh kỹ thuật trong doanh nghiệp, các yêu cầu doanh nghiệp về môi trường đặt ra đối với công việc liên quan 
	4.1 


9. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính:
· Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây Dựng, 2006

· Công nghệ môi trường, tập 1-2-3, PGS-TS Hoàng Văn Huệ, NXB Xây dựng, 2004. 
Sách (TLTK) tham khảo:
· Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ – GS. Trần Đức Hạ, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2006.

· Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB KHKT Hà Nội

· Đinh Xuân Thắng, Giáo trình ô nhiễm không khí, NXB ĐH Quốc gia TPHCM, 2007

· Nguyễn Đức Khiển, Môi trường và phát triển. NXB KH&KT, 2001. 

· Lê Văn Khoa, Chiến lược và chính sách môi trường. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000. 

· Ruth E Weiner and Robin A. Matthews, Environmental Engineering -  , Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003.  
· Paul G. Smith, Dictionary of Water and Waste Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Tính độ ồn tương đương và mức giảm ồn khi sử dụng các thiết bị bảo vệ tai 
	Tuần 5
	Bài tập 
về nhà
	G1.5

	10

	BT#2
	Tính toán cân bằng vật chất
	Tuần 13
	Bài tập 

về nhà
	G2.3
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	
	Tham quan và báo cáo tham quan, sử dụng vật liệu tái chế để xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy
	Tuần 8 - 12 
	Tiểu luận - Báo cáo
	G1.5
G2.2

G3.1

G3.2
	

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	
	Thi trắc nghiệm và tự luận
	G1
G2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 - 3
	Chương 1: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Đại cương về môi trường 

1.2 Khái niệm môi trường

1.3 Mối quan hệ giữa môi trường và con người

1.4 Ô nhiễm môi trường

1.5 Mẫu thuẫn giữa môi trường và phát triển

1.6 Phát triển xã hội bền vững

1.7 Chính sách quản lý môi trường 

1.8 Công cụ quản lý môi trường

1.9 Đánh giá tác động môi trường

1.10 Tiêu chuẩn môi trường

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm
	G1.1
G3.2
G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
· Tự học:  Tiếng Anh chuyên ngành môi trường

· Thảo luận nội dung tài liệu môi trường bằng tiếng Anh

· Đưa ra phương pháp trình bày báo cáo trên lớp
	

	4 - 7
	Chương 2: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Khái niệm ô nhiễm không khí (2 tiết)

2.1.1. Không khí sạch và ô nhiễm không khí

2.1.2. Các chất ô nhiễm không khí 

2.1.3. Nguồn ô nhiễm không khí

2.1.4. Ô nhiễm không khí trong nhà

2.1.5. Hiện trạng môi trường không khí Việt Nam

2.2 Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí (4 tiết) 

2.2.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với con người

2.2.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với động vật

2.3 Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với thực vật

2.3.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối lên bề mặt vật liệu

2.3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến khí hậu toàn cầu

2.3.3. Hướng dẫn đọc tài liệu tiếng Anh về biến đổi khí hậu

2.4 Kiểm soát ô nhiễm không khí ( 2 tiết) 

2.4.1. Kiểm soát ô nhiễm không khí tại nguồn

2.4.2. Phát tán pha loãng

2.4.3. Các phương pháp xử lý khí thải

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G1.5
G2.1

G3.1

G3.2
G4.1

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)
Bài tập 1
	

	8 - 12
	Chương 3 : Ô NHIỄM NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Tài nguyên nước (2 tiết) 

3.1.1. Tầm quan trọng của tài nguyên nước

3.1.2. Nước ngầm

3.1.3. Nước mặt

3.1.4. Các vấn đề về tài nguyên nước

3.2. Ô nhiễm nước  (2 tiết) 

3.2.1.  Khái niệm ô nhiễm nước

3.2.2. Một số loại ô nhiễm nước đặc trưng

3.2.3. Hướng dẫn đọc tài liệu tiếng Anh về ô nhiễm môi trường nước

3.3. Xử lý nước cấp ( 3 tiết) 

3.3.1. Mục đích 

3.3.2. Các phương pháp xử lý nước ngầm

3.3.3. Các phương pháp xử lý nước mặt

3.4. Xử lý nước thải ( 3 tiết) 

3.4.1. Thành phần và tính chất nước thải

3.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp lý học

3.4.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

3.4.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

3.4.5. Xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiên

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm, trình bày trước đám đông
	G1.4
G1.5
G2.1

G3.1

G3.2

G4.1

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

· Tự học:  Tiếng Anh chuyên ngành môi trường

· Thảo luận nội dung tài liệu môi trường bằng tiếng Anh
· Đưa ra phương pháp trình bày báo cáo trên lớp
	

	13 - 15
	Chương 4: CHẤT THẢI RẮN VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Tổng quan về chất thải rắn (2 tiết) 

4.2. Khái niện chất thải rắn, chất thải nguy hại

4.3. Thu gom rác, vận chuyển và trung chuyển chất thải rắn

4.4. Hiện trạng chất thải rắn ở Việt Nam

4.5. Quản lý và xử lý chất thải rắn (4 tiết)

4.6. Quản lý rác tại nguồn

4.7. Thu hồi, tái chế các nguyên liệu trong chất thải rắn

4.8. Các biện pháp xử lý chất thải rắn

4.9. Các biện pháp xử lý chất thải nguy hại

4.10. Hướng dẫn đọc tài liệu tiếng Anh về chương trình quản lý chất thải rắn tại nguồn.

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm
	G1.5
G2.3

G4.1



	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Bài tập 2  
	


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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